
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
___________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

Số:         /BC-UBND Đồng Tháp, ngày       tháng 01 năm 2023 

  

BÁO CÁO 

Về việc đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần 

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 6203/BNV-CCHC ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số Cải cách hành chính của 

Tỉnh năm 2022, với các nội dung chính như sau: 

- Tổng số điểm tự đánh giá: 59,22 điểm. 

- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành 

phần Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022 (đính kèm). 

- Các tài liệu kiểm chứng được đính kèm trên phần mềm theo đúng yêu cầu 

của Bộ Nội vụ. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp, kính gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;  

- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;  

- Các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở Nội vụ;   

- Lưu: VT, T (KSTTHC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

Phạm Thiện Nghĩa 

 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
___________ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

  

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ,  

TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

CỦA ỦY BAN DÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /01/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp) 
_______________________________________________ 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

1 
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

CCHC 
8   

1.1 Thực hiện Kế hoạch CCHC 1,5 

- Kế hoạch CCHC năm 2022: Số 367/KH-UBND ngày 

25/12/2021. 

- Báo cáo CCHC năm 2022: Số 340/BC-UBND ngày 

20/12/2022 (kèm theo Phụ lục); 

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 0,5 

- Báo cáo CCHC quý I: số 58/BC-UBND ngày 18/3/2022. 

- Báo cáo CCHC 06 tháng: Số 150/BC-UBND ngày 

20/6/2022. 

- Báo cáo CCHC quý III: Số 225/BC-UBND ngày 20/9/2022. 

- Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022. 

(Tất cả các Báo cáo có kèm theo Phụ lục) 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 2   

1.3.1 

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp 

tỉnh và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp 

huyện được kiểm tra trong năm 

1 

- Kế hoạch KT CCHC: Số 377/KH-UBND ngày 31/12/2022; 

- Báo cáo kết quả KT CCHC năm 2022: Số 2469/BC-ĐKT 

ngày 14/10/2022. 

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1 

- Báo cáo kết quả KT CCHC năm 2021: Số 2469/BC-ĐKT 

ngày 14/10/2022; 

- Công văn chấn chỉnh công tác CCHC: Số 35/UBND-

KSTTHC ngày 19/10/2022; 

- Các văn bản báo cáo khắc phục hạn chế CCHC của các cơ 

quan, địa phương được kiểm tra (20 cơ quan, địa phương). 

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1 

Kế hoạch tập huấn số 30/KH-VPUBND ngày 30/9/2022 

Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại CCHC: Số 143/KH-UBND ngày 

25/4/2022 

- Báo cáo CCHC quý I: số 58/BC-UBND ngày 18/3/2022. 

- Báo cáo CCHC 06 tháng: Số 150/BC-UBND ngày 

20/6/2022. 

- Báo cáo CCHC quý III: Số 225/BC-UBND ngày 20/9/2022. 

- Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022. 

(Tất cả các Báo cáo có kèm theo Phụ lục) 

Các báo cáo kết quả tập huấn CCHC của các địa phương mà 

Sở Nội vụ phối hợp tập huấn 



4 

 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

1.5 
Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải 

cách hành chính 
2 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp về chuyển đổi số tỉnh Đồng 

Tháp. 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình, sáng 

kiến CCHC: Số 1390/QĐ-UBND-HC ngày 11/9/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh. 

Kế hoạch triển khai trung tâm thí điểm điều hành thông minh 

(IOC): Số 3619/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND 

thành phố Hồng Ngự 

Quyết định số 99/QĐ-UBND-TL ngày 02/6/2022 của UBND 

Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng 

Tháp. 

Quyết định 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của 

UBND Tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức và ngư i lao động làm việc trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND 

thành phố Cao Lãnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức, quản 

lý, vận hành của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 

thành phố Cao Lãnh. 

- Kế hoạch số 3619/KH-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồng Ngự; 

- Báo cáo số 3453/BC-UBND ngày 22/11/2022 của UBND 

thành phố Hồng Ngự về tình hình triển khai Trung tâm điều 



5 

 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

hành đô thị thông minh thành phố Hồng Ngự.  

Đư ng link tuyên truyền mô hình IOC của thành phố Hồng 

Ngự: https://youtu.be/122S9AOKvvk 

Đư ng link tuyên truyền 

https://www.baodongthap.vn/chuyen-doi-so/thanh-pho-cao-

lanh-khai-truong-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-thong-minh-

102530.aspx. 

   Kèm theo bảng giải thích các sáng kiến 

1.6 
Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người 

dân, doanh nghiệp 

1 

- Các Biên bản gặp gỡ, đối thoại với ngư i dân trong năm 

2022. Theo đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã 

tổ chức đối thoại với công dân 16 kỳ, với 67 vụ việc. 

- Kèm theo các văn bản, tài liệu kiểm chứng về tiếp dân, đối 

thoại này. 

- Các Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại, họp mặt với Doanh nghiệp: 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND Tỉnh 

tổ chức Họp mặt doanh nghiệp; Kế hoạch số 33/KH-UBND 

ngày 06/10/2022 của UBND Tỉnh tổ chức Họp mặt nhân kỷ 

niệm ngày doanh nhân; Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 

03/9/2022 của BCĐ 213 tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa 

Thư ng trực Tỉnh ủy với chủ doanh nghiệp khởi nghiệp…  

(Kèm file theo các văn bản chỉ đạo giải quyết các phản ảnh, 

kiến nghị của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm với 12 vụ 

việc và 6 tháng cuối năm 2022 với 13 vụ việc). 

javascript:;
javascript:;
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

1.7 
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao 
 Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá 

2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ 5,63   

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 3   

2.1.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 2 

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Quyết định số 115/QĐ-UBND-TL ngày 09/8/2022 của UBND 

tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Báo cáo số 1852/BC-ĐKT ngày 17/11/2022 của Đoàn kiểm 

tra kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật  

Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Kèm theo các thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra. 

2.1.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1 

Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

Công văn số 528/UBND-TCD-NC ngày 28/12/2022 của 

UBND tỉnh về việc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2022 

2.2 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) 
1,5   

2.2.1 
Thực hiện công bố danh mục văn bản hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
0,5 

Quyết định số 51/QĐ-UBND-HC ngày 18/01/2022 của 

UBND Tỉnh về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2021 qua rà 

soát hết hiệu lực thi hành 

2.2.2 
Kết quả sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế 

văn bản QPPL sau rà soát 
1 

Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 19/01/2022 của UBND Tỉnh 

về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành năm 

2022 

Kèm theo các Mẫu. 

2.3 
Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan 

có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị. 
1,13 

Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Tỉnh 

Kèm theo Phụ lục. 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12,97   

3.1 Kiểm soát quy định TTHC 1 

Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Tỉnh  

Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND Tỉnh  

Kèm theo các Biểu mẫu 

3.2 
Công bố, công khai TTHC và kết quả 

giải quyết hồ sơ 
3   
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

3.2.1 

Công bố TTHC và danh mục TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh 

0,5 
Kèm theo các quyết định công bố TTHC của các ngành, các 

cấp. 

3.2.2 
Công khai TTHC và các quy định có liên 

quan 
1,5 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

3.2.3 

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ 

sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC 

1 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

Kèm theo các đư ng link 

3.3 
Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông 
3   

3.3.1 
Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả 

kết quả tại Bộ phận Một cửa 
1 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

3.3.2 

Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp 

theo danh mục được phê duyệt 

0,5 

Công văn triển khai Quy định về đưa TTHC thuộc ngành dọc 

ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp: Số 52/UBND-

KSTTHC ngày 16/10/2019. 

Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Số 

14/BC-UBND ngày 24/01/2022. 

3.3.3 
Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải 

quyết theo hình thức liên thông cùng cấp 
0,75 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022. 

 Kèm theo các bảng biểu 

3.3.4 Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải 0,75 Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

quyết theo hình thức liên thông giữa các 

cấp chính quyền 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

 Kèm theo các bảng biểu 

3.4 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4,97   

3.4.1 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp 

nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 
1,49 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo PL 6c). 

3.4.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp 

nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 
1,49 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo PL 6c). 

3.4.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp 

nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 
0,99 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo PL 6c). 

3.4.4 

Thực hiện việc xin lỗi ngư i dân, tổ chức 

khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ 

sơ TTHC 

0,25 
Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

3.4.5 
Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của 

địa phương 
0,75 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022 (kèm theo các PL). 

3.5 

Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ 
chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của tỉnh 

1   

3.5.1 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 
0,75 

Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022. 

3.5.2 

Công khai kết quả trả l i PAKN của cá 

nhân, tổ chức đối với quy định TTHC 

thuộc thẩm quyền của tỉnh 

0,25 
Báo cáo công tác KSTTHC: Số 342/BC-UBND ngày 

21/12/2022. 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

4 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

HÀNH CHÍNH 
6,38   

4.1 

Thực hiện quy định của Chính phủ và 

hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức 

bộ máy 

3,38   

4.1.1 

Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, 

các phòng chuyên môn cấp huyện 

1 

Báo cáo kết quả công tác ngành Nội vụ năm 2022: Số 

300/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND Tỉnh. 

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của 

UBND Tỉnh. 

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của 

UBND Tỉnh. 

4.1.2 
Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại 

các cơ quan hành chính theo các tiêu chí 
1,5 

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của 

UBND Tỉnh về quy định số lượng cấp phó các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND Tỉnh. 

Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Tỉnh 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-Tw. 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND Tỉnh. 

4.1.3 
Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp 

công lập so với năm 2021 
0,88 Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 08/9/2022 của UBND Tỉnh.  

4.2 
Thực hiện các quy định về quản lý 
biên chế 

1   
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

4.2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng biên chế 

hành chính 
0,5 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND Tỉnh (kèm theo PL). 

Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng 

Tháp năm 2022: Số 1967/QĐ-UBND-HC ngày 28/12/2021 

của UBND Tỉnh (kèm theo PL). 

4.2.2 

Thực hiện quy định về số lượng ngư i 

làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

của tỉnh 

0,5 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND Tỉnh (kèm theo PL). 

Quyết định về việc giao số ngư i làm việc trong các 

ĐVSNCL tỉnh Đồng Tháp năm 2022: Số 1966/QĐ-UBND-

HC ngày 28/12/2021 của UBND Tỉnh (kèm theo PL). 

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 2   

4.3.1 
Thực hiện các quy định về phân cấp quản 

lý do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành 
0,5 

Công văn số 75/UBND-TCD-NC ngày 09/3/2021 của UBND 

Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính 

phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước 

Công văn số 1203/SNV-TCCC ngày 27/5/2022 của Sở Nội vụ 

về việc đề xuất phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 

theo Nghị quyết số 04/NQ-CP  

Công văn số 1865/SNV-TCCC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo tình hình phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP 

4.3.2 Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 0,5 Kết luận thanh tra tại huyện Tân Hồng: Số 3122/KL-SNV 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

vụ quản lý nhà nước đã phân cấp, phân 

quyền cho cấp huyện, cấp xã 

ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ. 

Thông báo kết luận thanh tra tại huyện Lai Vung: Số 685/TB-

SNV ngày 29/3/2022 của Sở Nội vụ. 

Thông báo kết luận thanh tra tại huyện Tam Nông: Số 

2839/TB-SNV ngày 16/11/2022 của Sở Nội vụ. 

Thông báo kết luận thanh tra tại huyện Thanh Bình: Số 

1413/TB-SNV ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ. 

4.3.3 
Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền 

phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 
1 

Các Thông báo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ 

Các văn bản khắc phục sau kết luận thanh tra của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương được thanh tra. 

5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ 4,25   

5.1 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm 
1,75   

5.1.1 

Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí 

việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm 

vi quản lý 

0,25 

Công văn số 2244/SNV-TCCC ngày 03/10/2021 của Sở Nội 

vụ (kèm theo PL);  

Công văn số 3201/SNV-TCCC ngày 19/12/2022 của Sở Nội 

vụ về việc báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên 

chế, số lượng ngư i làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa 

phương năm 2022 (kèm theo các PL). 

5.1.2 
Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của 

tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc 
0,75 

Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh Báo cáo Cải cách hành chính năm 2022.  
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

làm được phê duyệt Kèm theo Bản mô tả công việc và Khung năng lực một số 

VTVL của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở TN&MT, Thanh 

tra Tỉnh. 

5.1.3 

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí 

viên chức theo đúng vị trí việc làm được 

phê duyệt 

0,75 

Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh Báo cáo Cải cách hành chính năm 2022.  

Kèm theo Bản mô tả VTVL của các đơn vị: Đài PT&TH 

Đồng Tháp; Trư ng Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; BQL dự án 

đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng 

Tháp; BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Đồng Tháp; Ban BQL dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp 

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 0,5   

5.2.1 

Thực hiện quy định về tuyển dụng công 

chức tại CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp 

huyện, cấp xã 

0,25 

Các văn bản liên quan đến quy trình tuyển dụng của Văn 

phòng UBND Tỉnh 

Các văn bản liên quan đến quy trình tuyển dụng của UBND 

thành phố Cao Lãnh 

Các văn bản liên quan đến quy trình tuyển dụng của Sở 

TN&MT 

5.2.2 

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên 

chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh 

0,25 

Các văn bản liên quan đến quy trình tuyển dụng viên chức của 

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng 

Tháp; 

Các văn bản liên quan đến quy trình tuyển dụng viên chức của 

Sở Lao động - Thương binh và XH 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

5.3 Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0,5 
Kèm theo các Quyết định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các 

cơ quan hành chính. 

5.3.1. 
Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức 

danh lãnh đạo, quản lý 
0,5   

 

100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương 

được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 
0,25 

Kết luận thanh tra số 526/KL-BNV ngày 19/2/2022 của 

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ 

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và 

tương đương được bổ nhiệm đúng quy 

định: 0.25 

0,25 
Kết luận thanh tra số 526/KL-BNV ngày 19/2/2022 của 

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ 

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc 

UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng 

quy định: 0.25 

0  Không đạt. 

5.4 
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức 
0  Không đạt. 

 

Trong năm KHÔNG CÓ lãnh đạo UBND 

tỉnh và tương đương bị kỷ luật từ mức 

khiển trách trở lên: 0.50 

0   

Trong năm KHÔNG CÓ lãnh đạo cấp sở, 

ngành, huyện và tương đương bị kỷ luật 

từ mức khiển trách trở lên: 0.50 

0   
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

Trong năm KHÔNG CÓ lãnh đạo cấp 

phòng thuộc CQCM cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức 

khiển trách trở lên: 0.50 

0   

5.5 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức 
1   

5.5.1 

Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

1 

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/01/2022 về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022;  

Công văn số 572/UBND-THVX ngày 21/11/2022 về việc 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 26/KH-UBND. 

Báo cáo số 51/BC-SNV ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 

5.6 Tỷ lệ đạt chuẩn của CB, CC cấp xã 0,5   

 

100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn 0,25 

Công văn báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp 

xã năm 2022: Số 71/SNV-CCCQ ngày 11/01/2023 của Sở 

Nội vụ 

100% số công chức cấp xã đạt chuẩn 0,25 

Công văn báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp 

xã năm 2022: Số 71/SNV-CCCQ ngày 11/01/2023 của Sở 

Nội vụ 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 7,66   

6.1 
Tổ chức thực hiện công tác tài chính - 

ngân sách 
2,66   
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

6.1.1 
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước hàng năm 
1 

Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế 

hoạch năm 2022: Số 227/BC-STC ngày 15/12/2022 của Sở 

Tài chính (kèm theo Bảng báo cáo chi tiết). 

6.1.2 
Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh 

phí nguồn từ NSNN 
1 

Báo cáo tự chủ của cơ quan hành chính và ĐVSN: Số 

236/BC-STC ngày 27/12/2022 của Sở Tài chính (kèm theo 

PL). 

Kết luận thanh tra: Số 956/KL-STC ngày 07/4/2022 của Sở 

Tài chính. 

6.1.3 

Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 

ngân sách 

0,66 

Công văn báo cáo thực hiện các kiến nghị kiểm toán từ niên 

độ năm 2020 trở về trước: Số 3568/STC-QLNS ngày 

30/11/2022 (kèm theo bảng tổng hợp kết quả) 

Các Văn bản có liên quan của Kiểm toán nhà nước. 

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2   

6.2.1 

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 

0,25 
Kèm theo QĐ quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các 

cơ quan, đơn vị. 

6.2.2 
Tổ chức thực hiện các quy định về quản 

lý, sử dụng tài sản công 
1 

Công văn số 33/STC-QLG.CS ngày 15/3/2020 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước 

Kèm theo các Quyết định thanh tra ngân sách tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và các văn bản có liên quan. 

6.2.3 
Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 
0,75 

Công văn số 32/STC-QLCS.G ngày 02/3/2020 về việc báo 

cáo tình hính thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất. 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

6.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập (SNCL) 
3   

6.3.1 
Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thư ng 

xuyên 
0,25 

Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND 

thành phố Cao Lãnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ 

đất thành phố 

Báo cáo Kết qảu thực hiện tự chủ các cơ quan hành chính, 

ĐVSNCL: Số 236/BC-STC ngày 27/12/2022 của Sở Tài 

chính (kèm theo PL). 

Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND Tỉnh 

(kèm theo các PL) 

6.3.2 
Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi 

thư ng xuyên 
0,75 

Báo cáo Kết quả thực hiện tự chủ các cơ quan hành chính, 

ĐVSNCL: Số 236/BC-STC ngày 27/12/2022 của Sở Tài 

chính (kèm theo PL). 

Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND Tỉnh 

(kèm theo các PL) 

6.3.3 

Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn 

tài chính và phân phối kết quả tài chính 

tại các đơn vị SNCL. 

1 

Báo cáo Kết quả thực hiện tự chủ các cơ quan hành chính, 

ĐVSNCL: Số 236/BC-STC ngày 27/12/2022 của Sở Tài 

chính (kèm theo PL). 

Kết luận thanh tra: Số 956/KL-STC ngày 07/4/2022 của Sở 

Tài chính. 

6.3.4 Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho 1 
Báo cáo Kết quả thực hiện tự chủ các cơ quan hành chính, 

ĐVSNCL: Số 236/BC-STC ngày 27/12/2022 của Sở Tài 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

đơn vị sự nghiệp so với năm 2021 chính (kèm theo PL). 

Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ năm 2021: Số 68/BC-UBND 

ngày 31/3/2022 của UBND Tỉnh (kèm theo Bảng BC kết quả 

thực tê). 

Kèm theo các bảng dự toán ngân sách năm 2022 

7 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH 

QUYỀN SỐ  

9,82   

7.1 Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2,62   

7.1.1 Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 0,5 

Quyết định số 2000/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2020. 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 

(kèm theo PL) . 

7.1.2 

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ 

chuyển đổi số theo hướng sử dụng công 

nghệ điện toán đám mây 

0,25 

Công văn số 772/STTTT-CNTT ngày 08/7/2022 của Sở 

TTTT về cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng và triển khai 

nền tảng điện toán đám mây (kèm theo Phiếu khảo sát) 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 

(kèm theo PL) . 

7.1.3 

Tỷ lệ các ứng dụng có dữ liệu dùng chung 

được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) 

1 Kèm theo hình ảnh nền tảng tích hợp 

7.1.4 
Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
0,87 Kèm theo hình ảnh nền tảng tích hợp 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

được đưa vào sử dụng chính thức 

7.2 
Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong 

nội bộ cơ quan nhà nước 
3   

7.2.1 
Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên 

môi trư ng mạng tại tỉnh 
0,5 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 

(kèm theo PL) . 

7.2.2 
Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp 

chính quyền 
1 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 

(kèm theo PL) . 

7.2.3 
Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin 

báo cáo cấp tỉnh 
1,5 Kèm theo đư ng link: 

 

Hệ thống thông tin báo cáo đáp ứng đầy 

đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định 

0,5 

Công văn số 1454/STTTT-CNTT ngày 31/12/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về báo cáo, đề nghị xác nhận hoàn 

thành kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ. 

Tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo, cung cấp 

thông tin, dữ liệu của tỉnh với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm 

thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1 Hình giao diện Hế thống thông tin 

7.3 
Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ 

người dân, tổ chức 
4,2   

7.3.1 
Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu 

chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
0,5 Hình ảnh giao diện công bố của Bộ TTTT 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

định 

7.3.3 
Thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC 
1 

Kèm hình ảnh và đư ng link: 

https://www.mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/138462/Danh-

sach-phan-mem-cong-dich-vu-cong--he-thong-thong-tin-mot-

cua-dien-tu-thong-nhat-cho-cap-bo--cap-tinh-da-duoc-danh-

gia-dap-ung-bo-tieu-chi-ky-thuat.html 

7.3.4 Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0,25 
Hình ảnh thể hiện kết nối chế độ báo cáo của UBND Tỉnh với 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

 

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và 

cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp tỉnh đạt tối thiểu 30% đạt 0,5 

điểm 

0   

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và 

cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp huyện đạt tối thiểu 20% đạt 0,25 

điểm 

0,25 Kèm theo địa chỉ: https://motcua.dongthap.gov.vn/ 

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và 

cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp xã đạt tối thiểu 15% đạt 0,25 

điểm 

0   
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

7.3.5 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0,5 

T  trình số 104/TTr-STTTT ngày 18/11/2022 của Sở TTTT 

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01/2023 của 

UBND Tỉnh 

7.3.6 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1,45 
Kèm theo Bảng tổng hợp hd DVC trực tuyến 

Kèm theo địa chỉ: https://motcua.dongthap.gov.vn/ 

7.3.7 Thực hiện thanh toán trực tuyến 0,5   

 

Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán 

trực tuyến 
0,5 

Báo cáo CCHC năm: Số 340/BC-UBND ngày 20/12/2022 

(kèm theo PL) . 

Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh 

toán trực tuyến 
0  Không đạt. 

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến 0  Không đạt. 

8 

TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN 

NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC VÀ PHÁT 

TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH 

4,5   

8.2 Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh 1 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Số 442/BC-

UBND ngày 09/11/2021. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Số 293/BC-

UBND ngày 18/11/2022. 



22 

 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

Báo cáo số 188/BC-SKHĐT ngày 23/12/2022 về tình hình 

triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 12, 12 thá ng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

8.3 
Mức độ phát triển doanh nghiệp của 

tỉnh 
2   

8.3.1 
Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia 

nhập thị trư ng 
0,5 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Số 442/BC-

UBND ngày 09/11/2021. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Số 293/BC-

UBND ngày 18/11/2022. 

Bảng tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

8.3.2 Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0,5 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Số 442/BC-

UBND ngày 09/11/2021. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Số 293/BC-

UBND ngày 18/11/2022. 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tự 

đánh giá 

Tài liệu kiểm chứng 

(số, kí hiệu và ngày ban hành của văn bản) 

Bảng tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

8.3.3 
Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh 

của khu vực doanh nghiệp 
1 

Báo cáo số 188/BC-SKHĐT ngày 23/12/2022 về tình hình 

triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 12, 12 thá ng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Số 442/BC-

UBND ngày 09/11/2021. 

8.4 
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của 

tỉnh theo Kế hoạch được Chính phủ giao  
Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đánh giá 

8.5 
Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển 

KT-XH do HĐND tỉnh giao 
1,5 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Số 293/BC-

UBND ngày 18/11/2022. 

 
TỔNG ĐIỂM 59,22   
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